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TÍCH LŨY
 AN TOÀN,
HIỆU QUẢ

Chi trả từ 500.000.000 đồng nếu Người được bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Đảm bảo gia tăng bảo vệ lên đến 750.000.000 đồng mà không cần thẩm định khi xảy ra một trong 
các sự kiện làm gia tăng trách nhiệm tài chính trước tuổi 56
Tạm ứng không tính lãi trong 12 tháng khi không may bị chẩn đoán Ung thư giai đoạn cuối

BẢO VỆ 
TÀI CHÍNH 
TRỌN ĐỜI

Tận hưởng hưu trí an nhàn với dịch vụ rút tiền định kỳ tự động và hoàn toàn miễn phí 
Linh động rút tiền theo nhu cầu phát sinh và miễn phí rút cho lần đầu trong mỗi Năm hợp đồng
Linh hoạt đóng phí và đầu tư thêm theo khả năng tài chính thực tế
Dễ dàng thay đổi hạn mức bảo vệ theo nhu cầu

CHỦ ĐỘNG 
HOẠCH ĐỊNH 
TƯƠNG LAI 

Người lập: [TVTC của SLVN] Chi nhánh/Văn phòng: [Tên chi nhánh/VP]
Mã số: [Mã số của TVTC]  Điện thoại: [Số ĐT của TVTC]
Ngày lập: [Ngày/tháng/năm] Địa chỉ Email: [Email của TVTC]



THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Bên mua bảo hiểm: Nguyễn An Tuổi: 35 Giới tính: Nam
Đơn vị tính: đồng

Người được
bảo hiểm (NĐBH) 

Ngày
sinh

Tuổi - 
Giới
tính 

Nhóm 
nghề

nghiệp

 Sản phẩm bảo hiểm  Số tiền
bảo hiểm

Thời hạn
 bảo hiểm(*)

(Năm)

Phí 
bảo hiểm năm

Nguyễn An 1/1/1983
35 -
Nam

1  
<Tên thương mại> 
Quyền lợi gia tăng tiết kiệm

 500.000.000 65
  

16.000.000 

Quý Nửa năm Năm  

Phí bảo hiểm cơ bản (1) 4.000.000   8.000.000   16.000.000

Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (2)  - - -  

Phí bảo hiểm định kỳ (3) = (1) + (2) 4.000.000   8.000.000   16.000.000

Phí bảo hiểm đóng thêm dự kiến (4) - - -  

Phí bảo hiểm định kỳ dự kiến = (3) + (4)  4.000.000  8.000.000  16.000.000

Ghi chú:

(*) Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4, tùy thuộc vào nhu cầu tiết 
kiệm và bảo vệ của mình. Việc giảm hoặc tạm ngưng đóng phí có thể dẫn đến hợp đồng mất hiệu lực do Giá trị tài khoản không đủ khấu trừ Phí bảo hiểm rủi 
ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.
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TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sản phẩm bảo hiểm Sự kiện bảo hiểm Giá trị chi trả Ghi chú

Người được bảo hiểm: Nguyễn An

Tên thương mại

Tử vong
Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 
đồng và Giá trị tài khoản.

 

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
(TTTBVV)

Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 
đồng và Giá trị tài khoản.

Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu 
lực và trước Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau ngày 
sinh nhật lần thứ 66 của Người được bảo hiểm.

Ung thư giai đoạn cuối
Tạm ứng không tính lãi lên đến 
50% Giá trị tài khoản, nhưng 
không vượt quá 500.000.000 đồng.

- Giá trị tài khoản bao gồm phần tạm ứng vẫn sẽ 
được tích lũy lãi trong 12 tháng kể từ ngày tạm ứng.
- Không khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro trong 12 tháng 
kể từ Ngày kỷ niệm hàng tháng ngay sau ngày tạm 
ứng.  
- Khoản tạm ứng sẽ được khấu trừ từ Giá trị tài 
khoản nếu Người được bảo hiểm còn sống sau 12 
tháng, hoặc Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn nếu Người được bảo hiểm tử vong/bị 
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong 12 tháng kể từ 
ngày nhận tạm ứng.
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Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm 
hợp

đồng/

Tuổi

Phí bảo
hiểm theo
định kỳ
năm (1)

Tổng
phí bảo
hiểm đã

đóng

Các khoản
thưởng (2)

Giá trị với lãi suất đảm bảo (3) Giá trị với lãi suất 6,5%/ năm (5)

Rút từ 
Giá trị 

tài khoản (6)
Giá trị 

tài khoản
Giá trị 

hoàn lại (4)
Quyền lợi
Tử vong

/TTTBVV

Giá trị
tài khoản

Giá trị
hoàn lại (4)

Quyền lợi
Tử vong

/TTTBVV

1/35 16.000 16.000 -   3.523 -   500.000 3.603 -   500.000 -   
2/36 16.000 32.000 -   8.117 -   500.000 8.373 -   500.000 -   
3/37 16.000 48.000 -   16.092 92 500.000 16.770 770 500.000 -   
4/38 16.000 64.000 -   30.879 16.479 500.000 32.366 17.966 500.000 -   
5/39 16.000 80.000 1.600 47.773 34.173 500.000 50.492 36.892 500.000 -   
6/40 16.000 96.000 -   63.035 50.235 500.000 68.116 55.316 500.000 -   
7/41 16.000 112.000 -   78.665 67.465 500.000 86.803 75.603 500.000 -   
8/42 16.000 128.000 -   94.675 86.675 500.000 106.629 98.629 500.000 -   
9/43 16.000 144.000 -   111.075 106.275 500.000 127.673 122.873 500.000 -   

10/44 16.000 160.000 12.000 139.882 139.882 500.000 162.026 162.026 500.000 -   
11/45 16.000 176.000 320 157.047 157.047 500.000 187.718 187.718 500.000 -   
12/46 16.000 192.000 320 174.485 174.485 500.000 215.067 215.067 500.000 -   
13/47 16.000 208.000 320 192.211 192.211 500.000 244.207 244.207 500.000 -   
14/48 16.000 224.000 320 210.237 210.237 500.000 275.281 275.281 500.000 -   
15/49 16.000 240.000 24.320 252.574 252.574 500.000 332.446 332.446 500.000 -   
16/50 -   240.000 -   255.155 255.155 500.000 352.159 352.159 500.000 -   
17/51 -   240.000 -   257.650 257.650 500.000 373.211 373.211 500.000 -   
18/52 -   240.000 -   260.043 260.043 500.000 395.718 395.718 500.000 -   
19/53 -   240.000 -   262.311 262.311 500.000 419.811 419.811 500.000 -   
20/54 -   240.000 -   264.434 264.434 500.000 445.642 445.642 500.000 -   
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MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH (tiếp theo)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm 
hợp

đồng/

Tuổi

Phí bảo
hiểm theo
định kỳ
năm (1)

Tổng
phí bảo
hiểm đã

đóng

Các khoản
thưởng (2)

Giá trị với lãi suất đảm bảo (3) Giá trị với lãi suất 6,5%/ năm (5)

Rút từ 
Giá trị 

tài khoản (6)
Giá trị 

tài khoản
Giá trị 

hoàn lại (4)
Quyền lợi
Tử vong

/TTTBVV

Giá trị 
tài khoản

Giá trị hoàn
lại (4)

Quyền lợi
Tử vong

/TTTBVV

21/55 -   240.000 -   265.074 265.074 500.000 473.387 473.387 500.000 -   
25/59 -   240.000 -   265.183 265.183 500.000 605.512 605.512 605.512 -   
26/60 -   240.000 -   264.451 264.451 500.000 644.125 644.125 644.125 -   
30/64 -   240.000 -   256.855 256.855 500.000 825.362 825.362 825.362 -   
31/65 -   240.000 -   253.413 253.413 500.000 878.265 878.265 878.265 -   
36/70 -   240.000 -   222.053 222.053 500.000 1.199.057 1.199.057 1.199.057 -   
41/75 -   240.000 -   145.039 145.039 500.000 1.638.569 1.638.569 1.638.569 -   
45/79 -   240.000 -   6.474 6.474 500.000 2.104.680 2.104.680 2.104.680 -   
46/80 -   240.000 -   -   -   -   2.240.739 2.240.739 2.240.739 -   
51/85 -   240.000 -   -   -   -   3.065.765 3.065.765 3.065.765 -   
56/90 -   240.000 -   -   -   -   4.196.121 4.196.121 4.196.121 -   
61/95 -   240.000 -   -   -   -   5.744.807 5.744.807 5.744.807 -   
65/99 -   240.000 -   -   -   -   7.387.217 7.387.217 7.387.217 -   
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MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH (tiếp theo)

Ghi chú:
(1) Bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) và Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (nếu có).
(2)  Bao gồm Thưởng duy trì hợp đồng và Thưởng đồng hành:

Thưởng duy trì hợp đồng: một khoản thưởng theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ năm sẽ được tích lũy ngay vào Giá trị tài khoản vào 
Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5, 10, 15, 20, 25 và 30 như bảng dưới đây nếu trong khoảng thời gian xét thưởng, Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy 
đủ hàng năm và các khoản rút từ Giá trị tài khoản không vượt quá Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ năm. Khoảng thời gian xét thưởng là mỗi 5 Năm
hợp đồng, bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 1, 6, 11, 16, 21 và 26.

Ngày kỷ niệm hợp đồng Lần thứ 5 Lần thứ 10 Lần thứ 15 Lần thứ 20 Lần thứ 25 Lần thứ 30
Thưởng duy trì hợp đồng
(% của Phí bảo hiểm cơ bản 
theo định kỳ năm)

10% 75% 150% 200% 200% 200%

Thưởng đồng hành: Kể từ Năm hợp đồng thứ 11, vào cuối mỗi Năm hợp đồng, 2% của tổng các khoản Phí bảo hiểm cơ bản đã đóng trong Năm hợp 
đồng đó sẽ được tích lũy vào Giá trị tài khoản nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ hàng năm từ Năm hợp đồng thứ 6 đến Năm hợp đồng thứ 
10 và Bên mua bảo hiểm không rút từ Giá trị tài khoản trong Năm hợp đồng liền kề trước đó.

(3)  Lãi suất đảm bảo được quy định trong bảng sau:

Năm hợp đồng 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21+
Lãi suất đảm bảo hàng năm 4,5% 4% 3% 2% 1,5%

(4) Giá trị hoàn lại được xác định tại cuối mỗi Năm hợp đồng và là số tiền mà Bên mua bảo hiểm nhận được nếu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn 
hoặc tại Ngày đáo hạn hợp đồng. 

(5) Lãi suất minh họa được tính bằng trung bình các mức lãi suất tích lũy công bố trong 60 tháng gần nhất. 

(6) Số tiền rút đã bao gồm Phí rút từ Giá trị tài khoản (nếu có). Kể từ Năm hợp đồng thứ 10 trở đi và sau khi Người được bảo hiểm đạt 65 tuổi, khách hàng có
thể yêu cầu Rút tiền định kỳ tự động.
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TÓM TẮT CÁC LOẠI PHÍ CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
1. Phí ban đầu : 

Khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm thu được tại mỗi lần đóng phí trước khi được phân bổ vào Giá trị tài khoản. 
Phí ban đầu được khấu trừ theo tỷ lệ sau:
Năm hợp đồng 1 2 3 4 - 5 6 - 10 11+
Phí bảo hiểm cơ bản 70% 64% 44% 4,5% 4,5% 0%
Phí bảo hiểm đóng thêm 5% 5% 5% 5% 2% 0%

2. Phí bảo hiểm rủi ro
Khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng.

3. Phí quản lý hợp đồng
Khoản phí được khấu trừ hàng tháng để chi trả cho việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.
Phí quản lý hợp đồng bằng 32.000 đồng/tháng trong năm 2019 và tự động tăng 2.000 đồng mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí quản lý 
hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng/tháng.

4. Phí quản lý quỹ
Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ Liên kết chung.
Phí quản lý quỹ không vượt quá 2%/năm và sẽ được khấu trừ trước khi công bố lãi suất tích lũy. 

5. Phí hủy hợp đồng trước hạn 

Khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải chịu khi hủy hợp đồng trước hạn. Phí hủy hợp đồng trước hạn được tính trên tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản theo 
định kỳ năm như sau:

Năm hợp đồng 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10+
% Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ năm 100% 90% 85% 80% 70% 50% 30% 0%

6. Phí rút từ Giá trị tài khoản
Khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút một phần từ Giá trị tài khoản trong các Năm hợp đồng 4 - 9. Trong mỗi Năm hợp đồng:
- Trong lần rút đầu tiên, 
   + Số tiền rút ≤ 20% Giá trị hoàn lại: miễn Phí rút từ Giá trị tài khoản.
   + Số tiền rút > 20% Giá trị hoàn lại: Phí rút từ Giá trị tài khoản bằng 2% của số tiền vượt quá 20% Giá trị hoàn lại, nhưng không thấp hơn 100.000 đồng.

- Từ lần rút thứ 2 trở đi, Phí rút từ Giá trị tài khoản bằng 2% của số tiền rút, nhưng không thấp hơn 100.000 đồng.
- Từ Năm hợp đồng thứ 10 trở đi: miễn Phí rút từ Giá trị tài khoản.
Lưu ý: Các khoản phí nêu trên không được bảo đảm và có thể thay đổi theo phê duyệt của Bộ Tài chính.
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BẢNG TÓM TẮT CÁC LOẠI PHÍ

Đơn vị tính: nghìn đồng
Năm

hợp đồng/
Tuổi

Phí bảo hiểm 
cơ bản theo 
định kỳ năm

Phí bảo hiểm

đóng thêm

Phí bảo hiểm 
sản phẩm bổ sung
theo định kỳ năm

Phí 
ban đầu

Tổng 
phí bảo hiểm
được phân bổ

Phí quản lý
hợp đồng

Phí bảo hiểm
rủi ro của 
sản phẩm

chính(*)

Khấu trừ phí
bảo hiểm của 

sản phẩm 
bổ sung

1/35 16.000 -   -   11.200 4.800 382 1.076 -   
2/36 16.000 -   -   10.240 5.760 406 1.140 -   
3/37 16.000 -   -   7.040 8.960 430 1.204 -   
4/38 16.000 -   -   720 15.280 454 1.257 -   
5/39 16.000 -   -   720 15.280 478 1.316 -   
6/40 16.000 -   -   720 15.280 502 1.377 -   
7/41 16.000 -   -   720 15.280 526 1.442 -   
8/42 16.000 -   -   720 15.280 550 1.505 -   
9/43 16.000 -   -   720 15.280 574 1.570 -   
10/44 16.000 -   -   720 15.280 598 1.630 -   
11/45 16.000 -   -   -   16.000 622 1.626 -   
12/46 16.000 -   -   -   16.000 646 1.672 -   
13/47 16.000 -   -   -   16.000 670 1.708 -   
14/48 16.000 -   -   -   16.000 694 1.738 -   
15/49 16.000 -   -   -   16.000 718 1.763 -   
16/50 -   -   -   -   -   720 1.724 -   
17/51 -   -   -   -   -   720 1.860 -   
18/52 -   -   -   -   -   720 2.010 -   
19/53 -   -   -   -   -   720 2.182 -   
20/54 -   -   -   -   -   720 2.370 -   
21/55 -   -   -   -   -   720 2.579 -   
26/60 -   -   -   -   -   720 3.952 -   
31/65 -   -   -   -   -   720 6.516 -   
36/70 -   -   -   -   -   720 11.305 -   
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BẢNG TÓM TẮT CÁC LOẠI PHÍ (tiếp theo)

Đơn vị tính: nghìn đồng
Năm

hợp đồng/
Tuổi

Phí bảo hiểm 
cơ bản theo
định kỳ năm

Phí bảo hiểm

đóng thêm

Phí bảo hiểm 
sản phẩm bổ sung
theo định kỳ năm

Phí 
ban đầu

Tổng 
phí bảo hiểm
được phân bổ

Phí quản lý
hợp đồng

Phí bảo hiểm
rủi ro của 
sản phẩm

chính(*)

Khấu trừ phí
bảo hiểm của 

sản phẩm 
bổ sung

41/75 -   -   -   -   -   720 23.082 -   
45/79 -   -   -   -   -   720 44.437 -   

(*) Dựa trên mức lãi suất đảm bảo 
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XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tôi, Bên mua bảo hiểm, ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này, cam kết rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những nội dung đề cập sau đây:

1. Tôi đã được Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam giải thích rõ về Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này, các quyền lợi bảo hiểm, các điều kiện,
điều khoản bảo hiểm của sản phẩm <Tên thương mại> và các sản phẩm bổ sung (nếu có). 

2. Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này được tính toán dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm được thẩm định ở mức chuẩn và Phí bảo hiểm được
đóng theo định kỳ năm. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Tư vấn Tài chính cung cấp Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm theo định kỳ đóng phí thực tế lựa
chọn.  
3. Giá trị tài khoản thực tế của Hợp đồng bảo hiểm tùy thuộc vào mức lãi suất thực tế, phí bảo hiểm thực đóng, định kỳ đóng phí thực tế, số tiền rút thực tế,
Phí bảo hiểm rủi ro thực tế và có thể cao hơn hoặc thấp hơn Giá trị tài khoản được thể hiện trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này.

4. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực khi Phí bảo hiểm cơ bản không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên hoặc khi Giá trị
tài khoản nhỏ hơn Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

5. Trong trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Sun Life Việt Nam có thể thay đổi mức phí của (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung, mức phí mới
chỉ được áp dụng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng và Sun Life Việt Nam sẽ thông báo trước 03 tháng cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản.

6. Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang và không được xem như là Hợp đồng bảo hiểm hay đề nghị giao kết
hợp đồng.

Ngày………..Tháng………..Năm………..

[Họ và tên Bên mua bảo hiểm (viết bằng chữ thường)]

Tôi, Tư vấn Tài chính, ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này, cam kết rằng đã phân tích nhu cầu tài chính, tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp
và giải thích Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này với Bên mua bảo hiểm một cách đầy đủ, rõ ràng, cụ thể và trung thực. Tôi xác nhận chữ ký trên đây
được ký trước sự chứng kiến của tôi và theo sự hiểu biết của tôi đó là chữ ký của Bên mua bảo hiểm.

Ngày………..Tháng………..Năm………..

[Họ và tên Tư vấn Tài chính (viết bằng chữ thường)]

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (SUN LIFE VIỆT NAM)
Website: www.sunlife.com.vn / Email: dichvu.khachhang@sunlife.com/ Hotline: 1800 1786

Trang 11/11

mailto:contact@sunlife.com.vn/

